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1 12234 Y Phương Hữu 28-04-2008 Nữ 062308005754

2 12235 Lâm Thị Khánh Huyền 27-04-2008 Nữ 062308006081

3 12236 Y Bích Huyền 02-03-2008 Nữ 062308007438

4 12237 Y Hồ Huyền 27-09-2008 Nữ 062308005206

5 12238 Y Hồng Huyền 04-09-2008 Nữ 062308004160

6 12239 Y Huyền 26-01-2008 Nữ 062308001795

7 12240 Y Huyền 22-03-2008 Nữ 062308007247

8 12241 Y Huyền 25-01-2008 Nữ 062308006198

9 12242 Y Huyện 11-08-2007 Nữ 062307003002

10 12243 Y Lệ Giang Huyền 22-10-2008 Nữ 062308007128

11 12244 Y Ngọc Huynh 20-02-2008 Nữ 062308006073

12 12245 Y Hy 04-05-2008 Nữ 062308007090

13 12246 Y Iến 09-12-2006 Nữ 062306005164

14 12247 Y Ka 16-03-2008 Nữ 062308005998

15 12248 Y Ly Ka 27-09-2008 Nữ 062308006817

16 12249 Y Kân 25-09-2008 Nữ 062308000333

17 12250 Y Kất 16-10-2008 Nữ 062308000255

18 12251 Y Khâm 30-10-2008 Nữ 062308006946

19 12252 Y Khang 21-10-2008 Nữ 062308001540

20 12253 Y Khiên 13-07-2007 Nữ 062307005891

21 12254 Y Khiên 20-04-2008 Nữ 062308006808
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22 12255 Y Na Khiếu 15-12-2008 Nữ 062308003294

23 12256 Y Khoa 12-03-2008 Nữ 062308004830

24 12257 Y Khóa 15-08-2008 Nữ 062308003927

25 12258 Y Ly Khỏi 01-01-2008 Nữ 062308001151

26 12259 Y Mai Khôn 07-09-2008 Nữ 062308000234

27 12260 Y Ly Khuê 04-02-2008 Nữ 062308002648

28 12261 Y Minh Khuyết 03-11-2008 Nữ 062308001699

29 12262 Y Kiều 01-10-2008 Nữ 062308005896

30 12263 Y Lệ Kiều 11-06-2008 Nữ 062308006522

31 12264 Đặng Thị Thiên Kim 08-09-2007 Nữ 062307002326

32 12265 H Giáo Ktla 12-01-2008 Nữ 066308004488

33 12266 Y Kưm 24-01-2007 Nữ 062307006397

34 12267 Y Kyô Kưm 22-09-2008 Nữ 062308001140

35 12268 Y Gia Lạc 03-08-2008 Nữ 062308004577

36 12269 Hiêng Thị Tử Lam 24-01-2008 Nữ 062308004108

37 12270 Y Sơ Lam 01-06-2008 Nữ 062308003379

38 12271 Y Trúc Lam 06-04-2008 Nữ 062308007490

39 12272 Nguyễn Hoa Ngọc Lan 03-08-2008 Nữ 064308012971

40 12273 Nguyễn Thị Ý Lan 01-11-2008 Nữ 062308000306

41 12274 Nguyễn Thị Y Lan 24-11-2008 Nữ 062308003477

42 12275 Hoàng Thị Phương Lê 14-04-2008 Nữ 062308005693

43 12276 Nàng Sao Lệ 10-04-2008 Nữ 062308006692

44 12277 Y Lệ 17-02-2008 Nữ 062308003820

45 12278 Y Lễ 07-08-2008 Nữ 062308002351

46 12279 Y Lê 02-03-2007 Nữ 062307000455

47 12280 Y Lệ 25-08-2008 Nữ 062308006702
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48 12281 Y Bet Thu Lia 17-04-2008 Nữ 062308006215

49 12282 Lò Thị Liên 22-10-2008 Nữ 062308001849

50 12283 Phạm Thị Mỹ Liên 27-12-2008 Nữ 062308004213

51 12284 Y Liên 04-02-2004 Nữ 062304005284

52 12285 Y Liễu 08-01-2008 Nữ 062308001841

53 12286 Y Liễu 22-11-2008 Nữ 062308001462

54 12287 Hoàng Thị Diệu Linh 21-09-2008 Nữ 062308006180

55 12288 Lê Thị Trúc Linh 26-08-2008 Nữ 042308006609

56 12289 Nguyễn Mai Trúc Linh 31-10-2008 Nữ 062308001977

Số lượng thí sinh theo danh sách: 56
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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